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BẢNG GIÁ BIẾN TẦN KAMAN
TRUNG QUỐC

(Áp dụng từ ngày 14/05/2024)

Series Mã hàng Công suất Điện áp vào
Dòng
đầu ra

Kích thước
(Dài*Rộng*Sâu)

(mm)

 Giá bán
(VNĐ)  Hình Ảnh 

 Tình 
trạng 

KM20-2S-0.7GC 0.75kw 1Φ, 200~240V 4A 165*78*117     1,150,000 Có sẵn

KM20-2S-1.5GC 1.5kw 1Φ, 200~240V 7A 165*78*117     1,270,000 Có sẵn

KM20-2S-2.2GC 2.2kw 1Φ, 200~240V 9.6A 170*84.6*138.1     1,780,000 Có sẵn

KM20-2S-4.0GC 4.0kw 1Φ, 200~240V 17A 245*142*168     3,590,000 Có sẵn

KM20-4T-0.7GC 0.75Kw 3Φ, 380~480V 2.1A 170*84.6*138.1     1,590,000 Có sẵn

KM20-4T-1.5GC 1.5Kw 3Φ, 380~480V 3.8A 170*84.6*138.1     1,650,000 Có sẵn

KM20-4T-2.2GC 2.2Kw 3Φ, 380~480V 5.1A 170*84.6*138.1     1,840,000 Có sẵn

KM20-4T-4.0GC 4Kw 3Φ, 380~480V 9A 194*97*153.3     2,190,000 Có sẵn

KM20-4T-5.5GC 5.5kw 3Φ, 380~480V 13A 194*97*153.3     2,480,000 Có sẵn

KM20-4T-7.5GC 7.5kw 3Φ, 380~480V 17A 245*142*168     3,590,000 Có sẵn

KM20-4T-11GC 11kw 3Φ, 380~480V 25A 245*142*168     4,160,000 Có sẵn

3 phase

1 phase

BIẾN TẦN KM20 - MINI CƠ BẢN
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Series Mã hàng Công suất Điện áp vào
Dòng
đầu ra

Kích thước
(Dài*Rộng*Sâu)

(mm)

 Giá bán
(VNĐ)  Hình Ảnh 

 Tình 
trạng 

KM600-4T-0.75G/1.5PC 0.75Kw 3Φ, 380~480V 2.3A 192*90*148       2,510,000 Có sẵn

KM600-4T-1.5G/2.2PC 1.5Kw 3Φ, 380~480V 3.7A 192*90*148       2,570,000 Có sẵn

KM600-4T-2.2G/4.0PC 2.2Kw 3Φ, 380~480V 5.1A 192*90*148       2,700,000 Có sẵn

KM600-4T-4.0G/5.5PC 4Kw 3Φ, 380~480V 8.5A 192*90*148       3,310,000 Có sẵn

KM600-4T-5.5G/7.5PC 5.5Kw 3Φ, 380~480V 13A 190*110*150       3,850,000 Có sẵn

KM600-4T-7.5G/11PC 7.5Kw 3Φ, 380~480V 17A 210*130*160       4,540,000 Có sẵn

KM600-4T-11G/15PC 11Kw 3Φ, 380~480V 25A 250*155*176       5,530,000 Có sẵn

KM600-4T-15G/18.5PC 15Kw 3Φ, 380~480V 32A 295*176*188       6,640,000 Có sẵn

KM600-4T-18.5G/22PC 18.5Kw 3Φ, 380~480V 37A 295*176*188       8,290,000 Có sẵn

KM600-4T-22G/30PC 22Kw 3Φ, 380~480V 45A 337*245*188     9,280,000 Có sẵn

KM600-4T-30G/37PC 30Kw 3Φ, 380~480V 60A 337*245*188     12,230,000 Có sẵn

KM600-4T-37G/45P 37Kw 3Φ, 380~480V 75A 387*250*220     13,220,000 Có sẵn

KM600-4T-45G/55P 45Kw 3Φ, 380~480V 91A 440*270*256     19,130,000 Có sẵn

BIẾN TẦN KM600 - TẢI NẶNG ĐA NĂNG

3 phase
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Series Mã hàng Công suất Điện áp vào
Dòng
đầu ra

Kích thước
(Dài*Rộng*Sâu)

(mm)

 Giá bán
(VNĐ)  Hình Ảnh 

 Tình 
trạng 

KM600-4T-55G/75P 55kw 3Φ, 380~480V 112A 440*270*256     21,100,000 Có sẵn

KM600-4T-75G/90P 75Kw 3Φ, 380~480V 150A 469*307*263     25,710,000 Có sẵn

KM600-4T-90G/110P 90Kw 3Φ, 380~480V 176A 590*340*305     28,920,000 Có sẵn

KM600-4T-110G/132P 110Kw 3Φ, 380~480V 210A 590*340*305     36,440,000 Có sẵn

KM600-4T-132G/160P 132Kw 3Φ, 380~480V 253A 740*450*329     49,730,000 Có sẵn

KM600-4T-160G/185P 160Kw 3Φ, 380~480V 304A 740*450*329     54,340,000 Có sẵn

KM600-4T-185G/200P 185Kw 3Φ, 380~480V 330A 740*450*329     58,950,000 Có sẵn

KM600-4T-200G/220P 200kw 3Φ, 380~480V 377A 940*500*369     77,380,000 Liên hệ

KM600-4T-220G/250P 220kw 3Φ, 380~480V 426A 940*500*369     81,980,000 Liên hệ

KM600-4T-250G/280P 250kw 3Φ, 380~480V 465A 940*500*369   91,200,000 Liên hệ

KM600-4T-280G/315P 280kw 3Φ, 380~480V 520A 1045*725*390   100,380,000 Liên hệ

KM600-4T-315G/355P 315kw 3Φ, 380~480V 600A 1045*725*390   109,600,000 Liên hệ

KM600-4T-355G/400P 355kw 3Φ, 380~480V 660A 1045*725*390   123,420,000 Liên hệ

KM600-4T-400G/450P 400kw 3Φ, 380~480V 725A 1220*900*410   137,240,000 Liên hệ

BIẾN TẦN KM600 - TẢI NẶNG ĐA NĂNG
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